
SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

NHÀ NƯỚC SỐ 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-TGPL Thái Nguyên, ngày       tháng 12 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước số 1 tỉnh Thái Nguyên năm 2025 

 

ST

T 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Nơi làm việc Số điện thoại 

1 Vũ Văn Chính 1978 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0982.199.551 

2 Lê Thúy Hằng 1977 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0913.645.268 

3 Đào Anh Tuấn 1975 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0912.710.909 

4 Nguyễn Thị Dung 1972 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0911.882.315 

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1985 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0977.843.989 

6 Khuông Thanh Điền 1980 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0335.971.980 

7 Vi Khánh Phượng 1989 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0973.247.129 

8 Nguyễn Hồng Phúc 1974 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0989.908.159 

9 Nguyễn Thị Ánh 1983 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0915.191.120 

10 Lê Kim Phượng 1966 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0964.308.643 

11 Nguyễn Thị Lành 1989 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0967.199.878 

12 Đào Thu Thuỷ 1978 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0366.858.688 

13 Nguyễn Thu Phương 1998 Trung tâm TGPL Nhà nước số 1 0853.841.998 

14 Nguyễn Công Quang 1957 Văn phòng Luật sư An Toàn 0982.048.043 

15 Mạc Thị Hợp 1965 Văn phòng Luật sư An Toàn 0912.015.738 

16 Phạm Quốc Chính 1962 Văn phòng Luật sư An Toàn 0868.997.235 

17 Lưu Thúy Hiền 1959 Văn phòng Luật sư An Toàn 0912.194.382 

18 Đặng Hùng Cường 1963 Văn phòng Luật sư An Toàn 0967.707.963 

19 Vũ Văn Sang 1966 Văn phòng Luật sư Thanh Nghĩa 0984.303.249 

20 Lê Quang Nam  1954 Vãn phòng Luật sư An Toàn 0982.983.469 

21 Bùi Văn Lương  1955 Văn phòng Luật sư Thái Dương 0913.804.099 

22 Dương Thị Hạnh 1965 Văn phòng Luật sư Hùng Vương 0912.208.957 

23 Nguyễn Đình Sơn  1959 Văn phòng Luật sư Quyết Thắng 0982.712.726 
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24 Nguyễn Văn Độ 1950 
Cty Luật TNHH đào tạo Minh 

Nga 
0915.321.019 

25 Thiệu Thị Thanh Huyền 1982 Văn phòng Luật sư Hà Thái 0984.994.225 

26 Phạm Ngọc Khuê 1955 Văn phòng Luật sư Hùng Vương 0985.872.164 

27 Hoàng Thị Bình 1962 
Công ty Luật TNHH Việt Kim- 

Chi nhánh Thái Nguyên 
0982.827.360 

28 Nguyễn Ngọc Thủ  1965 Văn phòng Luật sư An Toàn 0868.612.765 

 

 

 Nơi nhận:  

- Sở Tư pháp; 

- Trang thông tin Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo TT TGPL số 1; 

- Các phòng thuộc TT TGPL số 1; 

- Lưu: VT. 
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GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Chính 
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